Unit 10: HEALTH AND HYGIENE 
Part B: A bad toothache 
Lesson: B2
· Các em xem qua từ mới 
1. explain 	(v)	: giải thích
2. advice 	(n)	: lời khuyên
3. remind 	(v)	: nhớ
4. sensible 	(adj)	: điều độ
sensibly 	(adv)	: một cách điều độ
· Các em đọc và hiểu các câu hỏi 
a) What is Dr Lai's job? (Bác sĩ Lai làm nghề gì?)
b) What clothes does Dr Lai wear to work? (Bác sĩ Lai mặc quần áo gì đi làm?)
c) How to most children feel when they come to see Dr Lai? (Hầu hết các đứa trẻ cảm thấy như thế nào khi gặp Bác sĩ Lai?)
d) How does Dr Lai help these children? (Bác sĩ Lai giúp những đứa trẻ này như thế nào?)
· Các em nghe (3 lần) và trả lời câu hỏi: https://vietjack.com/tieng-anh-7/unit-10-a-bad-toothache.jsp
· Các em kiểm tra đáp án 
a) Dentist
b) Uniform
c) Scared 
d) Gives them advice, tells them how to look after their teeth and reminds them to brush their teeth regularly.
 Lesson: B3
· Các em xem qua từ mới 
· surgery 	(n)	: phòng phẩu thuật
· check 	(v)	: kiểm tra
· kind 	(adj)	: tốt bụng
· smile AT 	(v)	: cười
· serious 	(adj)	: nghiêm trọng
· try (not) to do	(v)	: cố gắng
· Các em đọc đoạn văn và điền vào phần tóm tắt bên dưới
https://vietjack.com/tieng-anh-7/unit-10-a-bad-toothache.jsp
· Các em kiểm tra đáp án
Minh is very nervous and Dr Lai notices this. She smiles at Minh and tells not to worry. She explains one of his teeth has a cavity. He has to clean/ brush them regulariy. After Dr Lai fills his tooth, Minh leaves. He is very pleased/happy.

· Sau khi hoàn thành bài học, các em làm bài luyện tập 
EXERCISE
I. Use the correct form of the verbs in parentheses.
1. Don’t _______________________ too much candy. (eat) 
2. His mother helps John __________________________ his clothes. (iron)
3. She doesn’t want anybody ___________________________ her what to do. (tell)
4. Remember (lock) _________________________ the door before going out. 
5. I’m really happy (be) _________________________ here with you. 
6. Don’t forget (turn) _______________________ off the light before you go to bed. 
7. All of the cyclists hope (win) ________________________ the race. 
8. She looked at me and told me (not worry) ___________________________.
9. She is scared of (go) ______________________ out alone at night.
10. Please stop (cry) _______________________ and tell me about it.
II. Supply the correct word form.
1. (tooth)	Minh has to see the dentist because he has a ____________________. 
2. (pain)	Don’t touch my hand. It’s very __________________. 
3. (appoint)	I have an ___________________ with the director this morning. 
4. (please)	I felt ___________________ after the dentist filled my cavity. 
5. (help)	My parents gave me a book on my last birthday. I love it because it’s very ___________________ . 
6. (regular)	You should brush your teeth __________________. 
7. (scare)	Are you ___________________ of seeing a doctor? 
8.  (health)	In order to keep the dentist away, we should never touch _______________ food. 
III. Gap filling: least – foods – them– dentist– unhealthy– fruit –going – fill


How can we keep our teeth healthy? First, we ought to visit the (1)_________________ twice a year. He can (2)_____________________ the small cavities in our teeth before they destroy the teeth. Moreover, we should brush our teeth at (3)_________________ twice a day – once after breakfast and once before (4)__________________ to bed. We can also use wooden toothpicks to clean our teeth after meals. Besides, we should eat (5)____________________  that good for our teeth and body such as milk, fish, potatoes, raw vegetables and fresh (6)_____________________. Chocolates, sweets, biscuits are bad especially when we eat (7)____________________ between meals. They are (8)_______________________ foods. 
IV. Put the words in correct order
1. your/ very/ brushing/ important/ is/ teeth.
_____________________________________________________________________________
2. a letter/ her mother/ Hoa/ from/ received/  yesterday.
_____________________________________________________________________________
3. his teeth/ the dentist/ Minh/ to brush/ forget/ not to / told/ .
_____________________________________________________________________________
4. brush/ often/ you/ your teeth/ / how/ do?
_____________________________________________________________________________
5. most children/ the dentist/ feel/ come to see / how do / when they/ ?
_____________________________________________________________________________

Hướng dẫn làm bài:
Exercise 1: Đây là dạng bài tập chia dạng của động từ. Các em cần dựa vào các động từ đứng trước hoặc các cụm từ, thành ngữ. Lưu ý: dạng của động từ gồm: động từ nguyên mẫu không to (Vbare), động từ nguyên mẫu có to (to V) và động từ thêm _ing (V_ing)
Ví dụ: 1. Don’t  _____________ too much candy. (eat)
Câu 1 đáp án là eat vì sau don’t (trợ động từ) ta dùng động từ nguyên mẫu 

Exercise 2: Đây là dạng bài tập gia đình từ (từ có cùng gốc từ).
Ví dụ: happy – unhappy – happily – happiness là gia đình từ có cùng gốc từ là happy
Các em lưu ý loại từ và nghĩa của từ trong câu 
Mẫu: Minh has to see the dentist because he has a ____________________. (tooth)
Câu này đáp án sẽ là toothache vì ta có cụm từ have a toothache (đau răng). Tooth và toothache có cùng gốc từ là tooth
Exercise 3: Điền vào chỗ trống bằng từ cho trong khung. 
Đối với dạng bài này các em cần đọc hiểu và dùng từ trong khung để hoàn thành đoạn văn
Exercise 4: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
Các em lưu ý không được thêm từ và sắp xếp đủ số từ đề bài cho

· Các em kiểm tra đáp án
I. Use the correct form of the verbs in parentheses.
1. Don’t  eat too much candy. (eat) 
2. His mother helps John  iron his clothes. (iron)
3. She doesn’t want anybody to tell her what to do. (tell)
4. Remember (lock) to lock the door before going out. 
5. I’m really happy (be) to be here with you. 
6. Don’t forget (turn) to turn off the light before you go to bed. 
7. All of the cyclists hope (win) to win the race. 
8. She looked at me and told me (not worry) not to worry 
9. She is scared of (go) going out alone at night.
10. Please stop (cry) crying and tell me about it.
· Lưu ý: phần in màu xanh là dấu hiệu để nhận biết dùng dạng gì
II. Supply the correct word form.
1. (tooth)	Minh has to see the dentist because he has a toothache 
2. (pain)	Don’t touch my hand. It’s very  painful 
3. (appoint)	I have an appointment with the director this morning. 
4. (please)	I felt pleased after the dentist filled my cavity. 
5. (help)	My parents gave me a book on my last birthday. I love it because it’s very helpful . 
6. (regular)	You should brush your teeth  regularly 
7. (scare)	Are you scared of seeing a doctor? 
8.  (health)	In order to keep the dentist away, we should never touch unhealthy food. 
III. Gap filling: least – foods – them– dentist– unhealthy– fruit –going – fill


How can we keep our teeth healthy? First, we ought to visit the (1)____ dentist ____ twice a year. He can (2)___ fill __ the small cavities in our teeth before they destroy the teeth. Moreover, we should brush our teeth at (3)__ least __ twice a day – once after breakfast and once before (4)___ going __ to bed. We can also use wooden toothpicks to clean our teeth after meals. Besides, we should eat (5)___ foods __  that are good for our teeth and body such as milk, fish, potatoes, raw vegetables and fresh (6)__ fruit ___. Chocolates, sweets, biscuits are bad especially when we eat (7)___ them ___ between meals. They are (8)___ unhealthy __ foods. 
IV. Put the words in correct order
1. your/ very/ brushing/ important/ is/ teeth.
Brushing your teeth is very important 
2. a letter/ her mother/ Hoa/ from/ received/  yesterday.
 Hoa received a letter from her mother yesterday.
3. his teeth/ the dentist/ Minh/ to brush/ forget/ not to / told/ .
 The dentist told Minh not to forget to brush his teeth.
4. brush/ often/ you/ your teeth/ / how/ do?
 How often do you brush your teeth?
5. most children/ the dentist/ feel/ come to see / how do / when they/ ?
 How do most children feel when they come to see the dentist?


